	PHÒNG GD & ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B
	

	
	


THỜI KHÓA BIỂU

Năm học: 2016 - 2017
( Thực hiện từ 6/9/2016 đến ...........)
	                Lớp 1A

  Buổi    
Tiết               Thứ 2                  Thứ 3                 Thứ 4             Thứ 5            Thứ 6

	Sáng
	1
	M.T.Nga
	T.Anh NN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.dục. Sơn
	Toán
	Đạo đức

	
	4
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	BDÂN.Toàn
	TNXH

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	RLTT
	T.công
	TH T.Việt
	BD Toán
	TH T.Việt

	
	2
	AN. Toàn
	KN sống
	BD T. Việt
	TH Toán
	Sinh hoạt

	
	3
	T.anh.Loan
	T.anh.Loan
	TH Toán
	Đọc sách
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	


   Lớp 1B
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	Thể dục. Sơn
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	M.T.Nga
	T.Anh NN
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.anh.Loan
	ÂN.Toàn
	TNXH

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Toán
	Toán
	T.công

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TH T.Việt
	TH T.Việt
	T.anh.Loan
	TH Toán
	TH Toán

	
	2
	Đọc sách
	KN sống
	Tiếng Việt
	BDTV
	Sinh hoạt

	
	3
	Đạo đức
	RLTT
	Tiếng Việt
	BDÂN Toàn
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                Lớp 1C



	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.anh. Loan
	Â.N.Toàn
	Tiếng Việt

	
	3
	M.T.Nga
	T.Anh NN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.anh. Loan

	
	4
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TH T.Việt
	Sinh hoạt

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Đạo đức
	T.công
	TH T.Việt
	TNXH
	TH Toán

	
	2
	Đọc sách
	KN sống
	BD Toán
	TH Toán
	Sinh hoạt

	
	3
	BD T.Việt
	RLTT
	Thể dục Sơn
	BDAN. Toàn
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	                  Lớp 1D



	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Â.N. Toàn
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	T.anh. Huyên
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	THTV.Lan

	
	4
	Toán
	T.Anh NN
	Thể dục. Sơn
	Tiếng Việt
	TNXH

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.anh. Huyên
	Đọc sách
	BD Toán
	BDAN. Toàn
	BD TV

	
	2
	Đạo đức
	KN sống
	TH Toán.Lan
	TH Toán.Lan
	Sinh hoạt

	
	3
	M.T.Nga
	RLTT
	TH TV.Lan
	T.công
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	                    Lớp 2A



	Sáng
	1
	T.anh.Phương
	M.T.Nga
	Tập đọc
	Toán
	Thể dục.Sơn

	
	2
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Luyện từ và câu
	Tập viết
	Tập làm văn

	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	T.công
	Chính tả

	
	4
	Toán
	Toán
	TNXH
	Thể dục.Sơn
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh NN
	T.anh.Phương
	Â.N.Toàn
	BDTV
	BD Toán

	
	2
	Đạo Đức
	THTV
	RLTT
	TH Toán
	Sinh hoạt

	
	3
	TH Toán
	KN sống
	THTV
	Đọc sách
	Sinh hoạt sao

	
	4
	
	
	
	
	

	                    Lớp 2B 



	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Tập làm văn

	
	2
	Â.nhạc.Toàn
	M.T.Nga
	Luyện từ và câu
	Tập viết
	Chính tả

	
	3
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Toán
	T.anh.Phương
	Thể dục.Sơn

	
	4
	Tập đọc
	Chính tả
	TNXH
	T. công
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TH T.Việt
	TH Toán
	TH T.Việt
	BDTV
	BD Toán

	
	2
	T.Anh NN
	KN sống
	TH Toán
	T.dục. Sơn
	Sinh hoạt

	
	3
	Đạo đức
	Đọc sách
	RLTT
	T.anh.Phương
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	                   Lớp 2C



	Sáng
	1
	Tập đọc
	Kể chuyện
	Tập đọc
	Toán
	Tập làm văn

	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Luyện từ và câu
	T.dục.Sơn
	Chính tả

	
	3
	Toán
	M.T.Nga
	T.anh. Thủy
	Thủ công
	Toán

	
	4
	AN .Toàn
	Toán
	TNXH
	Tập viết
	Thể dục. Sơn

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Đạo đức
	Đọc sách
	Toán
	TH Toán
	TH T.Việt

	
	2
	BD Toán
	KN sống
	T.anh. Thủy
	TH T.Việt
	Sinh hoạt

	
	3
	T.Anh NN
	TH Toán
	BDTV
	RLTT
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                    Lớp 2D



	Sáng
	1
	T.anh. Huyên
	Toán
	Tập đọc
	Tập làm văn
	AN Toàn

	
	2
	Toán
	Kể chuyện
	Luyện từ và câu
	Tập viết
	Chính tả

	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	Toán
	Thể dục.Sơn

	
	4
	Tập đọc
	M.Thuật.Nga
	TNXH
	T. công
	Toán

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh NN
	TH Toán
	Thể dục.Sơn
	TH T.Việt
	BDToán

	
	2
	Đạo đức
	TH T.Việt
	BDTV
	TH Toán
	Sinh hoạt

	
	3
	T.anh. Huyên
	KN sống
	RLTT
	Đọc sách
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	                 Lớp 2E

Sáng

1

T.anh. Thủy

Kể chuyện

Tập đọc

Toán

Tập làm văn
2

Toán

Chính tả

Luyện từ và câu
Tập viết

T.anh. Thủy

3

Tập đọc

Toán

Toán

T. công
ÂN.Toàn

4

Tập đọc

TH Toán

TNXH

BD Toán

Chính tả
Chiều

1

M.Thuật.Nga
BDTV

TH Toán
Thể dục. Sơn
Toán
2

T.Anh NN

KN sống

Thể dục.Sơn
Đọc sách
Sinh hoạt

3

Đạo đức

TH T.Việt

TH T.Việt

RLTT
Sinh hoạt sao

                    Lớp 3A



	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	T.Anh NN
	M.Thuật.Nga
	T.anh.Thủy
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH

	
	4
	TNXH
	Thể dục. Sơn
	Tiếng việt
	T.công
	Toán

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.anh. Thủy


	T.anh. Thủy
	BD Toán
	T.anh.Thủy
	TH Toán

	
	2
	TH T.Việt
	Đạo đức
	Tin 
	Tin 
	Sinh hoạt

	
	3
	AN.Toàn
	KN sống
	Đọc sách
	Thể dục.Sơn
	Sinh hoạt sao

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                  Lớp 3B

	Sáng
	1
	Â.nhạc.Toàn
	Toán
	Toán
	Thể dục. Sơn
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	T.Anh NN


	M.Thuật.Nga
	Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	T.Anh.Thủy
	Tiếng Việt
	T.anh. Thủy
	Tin 

	
	4
	Thể dục.Sơn
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Toán
	TNXH
	TNXH
	TH TV
	Tin 

	
	2
	Thủ công 
	T.Anh.Thủy
	TH Toán
	T.anh. Thủy
	Sinh hoạt

	
	3
	Đạo đức
	KN sống
	Đọc sách
	BD Toán
	Sinh hoạt sao

	

	

	                     Lớp 3C


	
	Tiếng Việt

	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Toán
	T.anh. Thủy
	Tiếng Việt
	T.anh. Thủy

	
	2
	Tiếng Việt
	Thể dục Sơn
	Toán
	Tiếng Việt
	.Toán

	
	3
	Thể dục. Sơn
	T.Anh NN
	M.Thuật.Nga
	Tin 
	Tiếng Việt

	
	4
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	ÂN.Toàn
	Đạo đức
	T.anh. Thủy
	BD Toán.Hương
	Sinh hoạt

	
	2
	TNXH
	Đọc sách
	TNXH
	TH T.Việt.Hương
	T.anh. Thủy

	
	3
	TH Toán.Hương
	KN sống
	T. công.Hương
	Tin 
	Sinh hoạt sao

	

	

	                    Lớp 3D



	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	T.anh. Thủy
	Toán
	Thủ công
	Thể dục.Sơn
	T.anh. Thủy

	
	4
	Toán
	T.Anh NN
	M.Thuật.Nga
	TNXH
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Đạo đức
	TNXH
	Tin
	Tin
	T.anh. Thủy

	
	2
	T.anh. Thủy
	KN sống
	THTV
	TH Toán
	Sinh hoạt

	
	3
	Thể dục.Sơn
	Đọc sách
	ÂN. Toàn
	BD Toán
	Sinh hoạt sao

	

	

	                    Lớp 4A



	Sáng
	1
	T.Anh NN
	T.anh. Phương
	Tiếng Việt
	M.Thuật.Nga
	T.anh.Phương

	
	2
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tin
	Tiếng Việt
	Toán

	
	4
	Tiếng Việt
	Địa lý
	T.anh.Phương
	Tin
	K.thuật

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	TH Toán
	Toán
	Toán
	Â.nhạc Toàn

	
	2
	Đạo đức
	T.dục.Quỳnh
	Khoa học
	Lịch sử
	Sinh hoạt

	
	3
	T.anh. Phương
	KN sống
	T. dục.Quỳnh
	Đọc sách
	Sinh hoạt Đội

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                  Lớp 4B



	Sáng
	1
	Toán
	Tiếng Việt
	Tin
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	2
	T.Anh NN
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	T.anh.Phương


	Toán
	T.anh.Phương

	
	4
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Khoa học
	MT.Nga
	Sinh hoạt 

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Thể dục.Quỳnh
	Thể dục.Quỳnh
	Kĩ thuật
	Lịch sử
	Toán

	
	2
	Tin
	Khoa học
	T.anh.Phương
	Địa lý
	ÂN.Toàn

	
	3
	T.anh.Phương
	KN sống
	Đọc sách
	TH Toán
	Sinh hoạt Đội

	
	
	
	
	
	
	

	


	                   Lớp 4C


	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T.anh.Phương 
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	T.Anh NN


	Tin
	Toán
	MT. Nga
	Toán

	
	4
	Thể dục.Quỳnh

	Lịch sử
	Khoa học
	Kĩ thuật


	Khoa học

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	T.anh.Phương
	T.anh.Phương
	Sinh hoạt

	
	2
	T.anh.Phương 
	Đạo đức
	ÂN. Toàn
	Địa lý
	Thể dục.Quỳnh


	
	3
	Tin
	KN sống

	TH Toán
	Đọc sách
	Sinh hoạt Đội

	                   Lớp 4D



	Sáng
	1
	Tiếng Việt


	Tiếng Việt


	Tiếng Việt
	Toán
	Tin

	
	2
	Tiếng Việt


	Tiếng Việt


	Tiếng Việt
	MT.Nga
	Toán



	
	3
	T.anh.Phương 
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	Lịch sử

	
	4
	T.Anh NN

	Đạo đức
	Khoa học
	Tiếng Việt
	ÂN. Toàn

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.anh.Phương 
	Khoa học
	Địa lý
	Thể dục.Quỳnh
	T.anh.Phương 

	
	2
	Thể dục. Quỳnh
	KN sống
	Đọc sách
	T.anh.Phương 
	Sinh hoạt

	
	3
	Toán
	K.thuật
	Tin
	TH Toán
	Sinh hoạt Đội

	

	


	                   Lớp 5A



	Sáng
	1
	T.Anh NN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	MT.Nga

	
	2
	Tiếng Việt
	GD lối sống
	Tiếng Việt
	Lịch sử
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	T.anh. Loan
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	4
	T.dục. Quỳnh
	Tin
	Khoa học.nguyệt
	T.anh. Loan


	Toán

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Tin
	Toán


	Địa lý
	T.anh. Loan
	T.dục. Quỳnh

	
	2
	Toán


	Khoa học.Nguyệt
	T.anh.Loan
	K.thuật
	Sinh hoạt

	
	3
	GD lối sống
	KN sống
	Đọc sách
	Â.N.Bình
	Sinh hoạt Đội

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	                    Lớp 5B 


	Sáng
	1
	Toán
	Toán
	T.anh. Loan
	Tin
	Toán

	
	2
	T.Anh NN
	Tin
	Tiếng Việt
	Toán
	MT.Nga

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T. dục.Quỳnh
	Tiếng Việt

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	GD lối sống
	Tiếng Việt

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Khoa học
	T.dục.Quỳnh
	Kĩ thuật
	T.anh. Loan

	
	2
	GD lối sống
	Lịch sử
	Â.N.Bình
	T.anh. Loan
	Sinh hoạt

	
	3
	Địa lý
	KN sống
	T.anh. Loan
	Đọc sách
	Sinh hoạt Đội

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	                 Lớp 5C 


	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tin
	Tiếng Việt
	T.Anh.  Loan
	Tiếng việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	T.Anh NN
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa học
	MT. Nga

	
	4
	Toán
	Toán
	Khoa học
	GD lối sống
	Toán

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	T.Anh.  Loan
	T.Anh.  Loan
	Đọc sách
	Địa lý
	Lịch sử

	
	2
	K.thuật
	Tin
	T.dục. Quỳnh
	T.dục. Quỳnh
	Sinh hoạt

	
	3
	GD lối sống
	KN sống


	Â.N. Bình
	T.Anh.  Loan
	Sinh hoạt Đội

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	                 Lớp 5D


	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	T.Anh. Loan

	
	2
	Tiếng Việt
	T.dục.Quỳnh
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	Tin

	
	3
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	T.Anh. Loan
	Toán

	
	4
	T.Anh NN
	Tiếng Việt
	T.Anh. Loan
	Lịch sử
	MT. Nga

	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Khoa học
	Tin
	Địa lý
	Â.N. Bình
	Sinh hoạt

	
	2
	T.Anh. Loan
	KN sống
	K.thuật
	Toán
	Sinh hoạt Đội

	
	3
	GD lối sống
	Khoa học
	Đọc sách
	GD lối sống
	T.dục.Quỳnh

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


( Thời khóa biểu kiểm tra)
